
MÔN GIẢNG VIÊN PHÒNG MÔN GIẢNG VIÊN PHÒNG MÔN GIẢNG VIÊN PHÒNG

1 LVN17 Trần Văn Quyền D204

2 LVN18 Lê Phú Đông D206 LVN09 Nguyễn Thị Khang D204
LVN18_T10 

BĐ

3 LVN13 Lê Phú Đông D206

LVN27 Lại Thế Luyện D204 LVN25 Lại Thế Luyện D204 QLT03 Tưởng Thanh Sơn D104

LVN28 Lê Phú Đông D206 LVN26 Trần Văn Quyền D206 LVN04 Lê Phú Đông D204
LVN28_T10 

BĐ

LVN23

thi sáng T3

 D104 27/5 LVN07 Ng.T.Ngọc Diệp D206

5 LVN01 Ng.Hồ Xuân Hương D104

6 LVN10 Nguyễn Thị Khang D204

7 QLT01 Tưởng Thanh Sơn D206

LVN21 Ng.Hồ Xuân Hương D206 LVN11 Ng.Hồ Xuân Hương D104

LVN19 thi chiều T5 D104 5/6 LVN05 Lê Phú Đông D204

LVN08 Ng.T.Ngọc Diệp D206

10 LVN19 Lại Thế Luyện D104 LVN22 Trần Văn Quyền D104 LVN03 Ng.Hồ Xuân Hương D104
LVN19_T10 

BĐ

11 LVN20 Ng.Phương Nam D204 LVN23 Lại Thế Luyện D204 LVN06 Lê Phú Đông D204
LVN23_T10 

BĐ

LVN24 Ng.Phương Nam D206 QLT02 Tưởng Thanh Sơn D206

15 LVN14 Trần Văn Quyền D104 LVN02 Ng.Hồ Xuân Hương D104 LVN12 Ng.Hồ Xuân Hương D104
LVN14_T10 

BĐ

LVN15 Ng.Hồ Xuân Hương D204

16 LVN16 Lê Phú Đông D206
LVN16_T10 

BĐ

Lịch học này cố định đến  tuần 15

Lập bảng

Phạm Thị Mai
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STT THỨ
SÁNG CHIỀU TỐI

Tuần 8, ngày 12  tháng 4 năm 2014
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